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I. LỜI NÓI ĐẦU

Tài liệu này được biên soạn phục vụ bồi dưỡng giảng viên, giáo viên dạy giáo dục nghề nghiệp về mô đun “Một số vấn đề về đào tạo theo tín chỉ” với thời gian 8 giờ.

Học xong mô đun này, học viên có thể:

a) Về kiến thức

· Phân biệt được một số thuật ngữ, khái niệm có liên quan đến đào tạo theo tín chỉ;

· Giải thích được sự tương đồng và khác biệt giữa đào tạo theo tín chỉ và đào tạo theo niên chế;

b) Về kỹ năng: Xây dựng được đề cương môn học/mô đun cụ thể đang đảm nhận phù hợp với đào tạo theo tín chỉ

c) Về thái độ

· Tự giác thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng;

· Chấp nhận, hứng thú tìm hiểu và áp dụng về đào tạo theo tín chỉ tại cơ sở giáo dục của mình.

Cấu trúc tài liệu gồm 2 bài. Các sơ đồ, hình vẽ được ký hiệu và ghi chú theo các bài tương ứng. Cuối các bài có câu hỏi để học viên tự học và chuẩn bị thảo luận. 

Tài liệu được biên soạn để sử dụng theo phương thức “tự học có hướng dẫn”; do đó cần kết hợp với các chương trình, tài liệu về các môn học chuyên môn đanh thực hiện để liên hệ, vận dụng, đặc biệt là liên hệ với trải nghiệm của bản thân. Phần trình bày lý thuyết không quá 40% thời lượng; thời lượng còn lại dành cho tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận.

Mặc dù có cố gắng nhưng chắc chắn tài liệu không tránh khỏi những hạn chế, rất mong nhận được sự góp ý của học viên và bạn đọc để tài liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.  Các chỉ dẫn, góp ý xin gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Văn Khôi, khoa Sư phạm kỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 0903268448, email: khoinv@hnue.edu.vn
II. NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA MÔ-ĐUN
	TT
	Tên  bài học
	Phân bổ thời gian
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	BT/TH/TL

	1
	Bài 1. Một số vấn đề cơ bản về đào tạo theo tín chỉ
	2
	2

	2
	Bài 2. Xây dựng đề cương môn học theo tín chỉ
	1
	3

	
	Tổng số
	3
	5


III. NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ 

(4 giờ = 2 LT+ 2 TL)

A. Mục tiêu

Học xong bài này, học viên có thể:

· Phân biệt được một số thuật ngữ, khái niệm có liên quan đến đào tạo theo tín chỉ;

· Giải thích được sự tương đồng và khác biệt giữa đào tạo theo tín chỉ và đào tạo theo niên chế;

B. Nội dung

1. Tìm hiểu một số khái niệm, thuật ngữ

1.1 Tín chỉ và đơn vị học trình

(i) Theo Điều 3. Luật Giáo dục nghề nghiệp (2014)

Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích luỹ được trong một khoảng thời gian nhất định (nói khái quát).

(ii) Theo Điều 3, Quy chế 43 của Bộ GD ĐT [1]:

Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

Hiệu trưởng các trường quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần cho phù hợp với đặc điểm của trường.

Đối với những chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, thì 1,5 đơn vị học trình được quy đổi thành 1 tín chỉ.

Một tiết học được tính bằng 50 phút.

Đây là định nghĩa thao tác, hướng dẫn thực hiện

1.2. Môn học, học phần và mô đun

a) Môn học

Theo từ điển tiếng Việt: Môn học là bộ phận của chương trình học, gồm những tri thức về một khoa học nhất định.

b) Học phần

Theo Quy chế 43 của Bộ GD ĐT: Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định. 

Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.

- Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy;

- Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.

c) Mô đun

Điều 3. Luật Giáo dục nghề nghiệp (2014) quy định: Mô-đun là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.
1.3 Nghề và việc làm

a) Nghề/nghề nghiệp

Theo từ điển tiếng Việt: Nghề là công việc chuyên làm theo sự phân công lao động của xã hội.

b) Việc làm
Theo Điều 3, Luật việc làm (2013): Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm 

	Việc làm
	Nghề nghiệp

	- gắn với vị trí, nơi làm việc nhất định

- có thể cần qua đào tạo, có thể không

- thay đổi thường xuyên, có thể tồn tại, có thể mất đi
	- có thể làm việc ở nhiều vị trí, nơi làm việc khác nhau

- phải trải qua quá trình đào tạo phù hợp

- thường tồn tại lâu dài

	Mỗi nghề/nghề nghiệp thương gồm nhiều việc làm khác nhau

Một việc làm có thể dùng cho nhiều nghề khác nhau


1.4. Đào tạo theo niên chế và đào tạo theo tín chỉ

Sự khác biệt giữa hoạt động học trong học chế niên chế so với học chế tín chỉ được thể hiện ở một số điểm sau [7]: 


Trước hết, trong phương thức đào tạo theo niên chế, người học tuân thủ theo một chương trình do nhà trường định sẵn của từng học kỳ, từng năm học, từng khóa học căn cứ vào thời khóa biểu. Khi chuyển sang phương thức đào tạo theo tín chỉ, kế hoạch học tập cụ thể phụ thuộc vào chính bản thân người học. Người học có nhiệm vụ và quyền được lựa chọn môn học, thời gian học, tiến trình học tập nhanh, chậm phù hợp với điều kiện của mình. Phương thức này tạo cho người học năng lực chủ động trong việc lập kế hoạch học tập khoa học, xác định thời gian, phương tiện, biện pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra trong kế hoạch học tập đó. Khi đó người học phải ý thức xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu sao cho quá trình học tập hiệu quả nhất. 


Thứ hai, hình thức tổ chức dạy học trong phương thức tín chỉ qui định hoạt động tự học của người học như là một thành phần bắt buộc trong thời khóa biểu và là một nội dung quan trọng của đánh giá kết quả học tập. Hoạt động dạy - học theo tín chỉ được tổ chức theo ba hình thức: lên lớp, thực hành và tự học. Trong ba hình thức tổ chức dạy học này, hai hình thức đầu được tổ chức có sự tiếp xúc trực tiếp giữa giảng viên, giáo viên (sau đây gọi chung là giảng viên) và người học (giảng viên giảng bài, hướng dẫn; người học nghe giảng, thực hành, thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên,..), hình thức thứ ba có thể không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa giảng viên và người học (giảng viên giao nội dung để người học tự học, tự nghiên cứu, tự thực hành và sẵn sàng tư vấn khi được yêu cầu). Ba hình thức tổ chức dạy học tương ứng với ba kiểu giờ tín chỉ: giờ tín chỉ lên lớp, giờ tín chỉ thực hành và giờ tín chỉ tự học. 
	Hình thức tổ chức thực hiện một giờ tín chỉ

	
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, xemina
	Tự học
	Tổng

	
	
	
	Chuẩn bị
	Tự nghiên cứu
	

	Giờ Lý thuyết
	1
	
	2
	
	3

	Giờ Thực hành
	
	2
	1
	
	3

	Giờ Tự học
	
	
	
	3
	3


Tùy thuộc tính chất đặc thù của từng học phần/môn học (mục tiêu, nội dung môn học) mà có các hình thức tổ chức dạy - học khác nhau. Có những học phần/môn học chỉ có một kiểu giờ tín chỉ, nhưng có những học phần/môn học có hai hoặc cả ba kiểu giờ tín chỉ. Trong mọi trường hợp, công thức tính cho mỗi học phần/môn học là không đổi: 1+0+2 (môn học thuần lý thuyết); 0+2+1 (môn học thuần thực hành); 0+0+3 (môn học thuần tự học).
Cách tổ chức thực hiện một giờ tín chỉ cho chúng ta thấy một đặc điểm rất quan trọng góp phần tạo nên sự khác biệt với phương thức đào tạo truyền thống. Nếu hoạt động tự học trong học chế niên chế chỉ mang tính chất tự nguyện thì phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ coi tự học là một thành phần hợp pháp và bắt buộc phải có trong hoạt động học tập của người học. Để học được 1 giờ lý thuyết hay 2 giờ thực hành, thực tập trên lớp người học cần phải có 2 hay 1 giờ chuẩn bị ở nhà. Đó là yêu cầu bắt buộc trong cơ cấu giờ học của người học. 


Thứ ba, nội dung một bài giảng trong hệ thống tín chỉ thường gồm 3 thành phần chính: 

· Phần nội dung bắt buộc phải biết (N1) được giảng trực tiếp trên lớp. 

· Phần nội dung nên biết (N2) có thể không được giảng trực tiếp trên lớp mà giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể người học tự học, tự nghiên cứu ở ngoài lớp. 

· Phần nội dung có thể biết (N3) dành riêng cho tự học, chuẩn bị bài, làm bài tập, thảo luận nhóm, xemina, làm thí nghiệm… và các hoạt động khác có liên quan đến môn học. 


Như vây, kiến thức của mỗi môn học được phát triển thông qua những tìm tòi của người học dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giảng viên. Nếu người học không tự học thì họ mới chỉ lĩnh hội được 1/3 khối lượng kiến thức của môn học và như vậy đồng nghĩa với việc họ không đạt được yêu cầu của môn học đó. 

Ngoài ra, một điểm rất quan trọng, khác biệt với học chế niên chế là trong học chế tín chỉ, hoạt động tự học được kiểm tra, đánh giá thường xuyên thông qua các bài kiểm tra, bài tập, các buổi thảo luận …trong suốt cả quá trình học. 

Qua các phân tích trên đây, rõ ràng rằng trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, hoạt động học (nhất là tự học) của người học trở thành hoạt động bắt buộc với các chế tài cụ thể qui định cho hình thức học tập này.

Từ đó có thể rút ra: 

(i) Vai trò của giảng viên đối với hoạt động học (đặc biệt là tự học) của người học trong phương thức đào tạo theo tín chỉ
Giảng viên đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc định hướng và kích thích ý thức tự học cho người học. Không phải giảng viên chỉ có nhiệm vụ quan trọng trong những giờ lên lớp còn những giờ tự học, tự nghiên cứu của người học thì không cần can thiệp. Ngược lại, đối với hoạt động tự học của người học, giảng viên phải quan tâm hơn. Đối với hoạt động tự học, giảng viên cần kịp thời tư vấn khi người học cần. 

Một số nhiệm vụ chính của giảng viên đối với hoạt động tự học của người học như sau: 


* Giúp người học nắm được đề cương môn học 


Khi bắt đầu một môn học, giảng viên cần giới thiệu và cung cấp cho người học đề cương của môn học đó. Nội dung của đề cương bao gồm: Mục đích môn học, Mục tiêu môn học, Nội dung chi tiết của môn học, Điều kiện tiên quyết, Hình thức tổ chức và phương pháp dạy - học cho từng nội dung của môn học, Hình thức kiểm tra - đánh giá của từng hoạt động học tập… Qua đó, người học chủ động lên kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để thực hiện được các mục tiêu của môn học. Giảng viên cần phải tuân thủ theo đúng kế hoạch trong đề cương và yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đề cương này. 


* Xác định rõ nội dung tự học và phương tiện để thực hiện nội dung đó 


Trong đào tạo theo tín chỉ, nội dung N2, N3 như đã đề cập ở trên là những nội dung của hoạt động tự học. Giảng viên cần thiết kế các nhiệm vụ tự học cụ thể cho người học để họ có thể tự chiếm lĩnh được các nội dung này, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của từng bài học trong một khoảng thời gian định trước. Để giúp người học thực hiện được nhiệm vụ tự học của mình, giảng viên cần giới thiệu đầy đủ các tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo, cách thu thập, tra cứu và xử lý thông tin trong tài liệu với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Bên cạnh đó, giảng viên cần tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ người học xây dựng kế hoạch tự học khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện của mình để đạt tới đích một cách hiệu quả nhất. 


* Kiểm tra - đánh giá hoạt động tự học của người học

Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, khi hoạt động tự học là một thành phần bắt buộc trong cơ cấu thời khóa biểu thì cần phải có các hình thức kiểm tra - đánh giá hoạt động này. Nếu giảng viên chỉ giao nhiệm vụ tự học mà không tổ chức kiểm tra, đánh giá thì hoạt động học tập này chỉ mang tính hình thức, đối phó mà không đem lại kết quả như mong muốn. Giảng viên thường xuyên đánh giá người học trong suốt quá trình của môn học thông qua các hình thức kiểm tra đa dạng như bài tập cá nhân (tuần); bài tập nhóm (tháng); bài tập lớn (học kỳ thông thường là một bài tổng luận về môn học) và các bài thi giữa kỳ, cuối kỳ. Qua đó hình thành cho người học cách làm việc nghiêm túc, tính tích cực và ý chí phấn đấu vươn lên để đạt kết quả cao trong học tập.


(ii) Vai trò của người học đối với hoạt động học và tự học trong phương thức đào tạo theo tín chỉ 

Bên cạnh sự hướng dẫn của giảng viên, sự quản lý của nhà trường thì hoạt động tự học chỉ có thể thực sự đem lại hiệu quả khi có sự nỗ lực của bản thân chủ thể tham gia, đó chính là người học. Khi chuyển sang phương thức đào tạo theo tín chỉ, người học phải thay đổi nhận thức, xóa bỏ sức ỳ để có những phương pháp học tập tích cực, thái độ tự chủ- tự chịu trách nhiệm nhằm thích ứng với những yêu cầu học tập mới. 


Một số nhiệm vụ chính của người học đối với hoạt động tự học như sau: 
· Chuẩn bị tốt về động cơ, thái độ học tập, tinh thần trách nhiệm, tự lực cánh sinh để "tự chủ, tự chịu trách nhiệm" trong học tập một cách chủ động và hiệu quả.

· Nắm vững mục tiêu của môn học và mục tiêu của từng bài học (mà thông thường được mô tả khá kỹ trong đề cương môn học được cung cấp khi bắt đầu học môn học) để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tự học phù hợp và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đó. 

· Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu trước giờ lên lớp: đọc tài liệu, làm các bài tập, bài kiểm tra, thảo luận nhóm theo yêu cầu của giảng viên. 

· Trong quá trình tự học, người học cần suy nghĩ, sáng tạo và mạnh dạn đưa ra những ý kiến, nhận xét, thắc mắc của mình mà không quá phụ thuộc vào tài liệu và những bài giảng của giảng viên. 


(iii) Tăng cường các điều kiện phục vụ học và tự học của người học
Hoạt động tự học của người học không thể thực hiện tốt nếu không đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất: phòng học, trang thiết bị học tập, nguồn học liệu…

Trong đó hệ thống nguồn học liệu đầy đủ về số lượng, phong phú về nội dung và chuẩn mực về chất lượng là một yêu cầu không thể thiếu trong hoạt động tự học của người học. Nhận thức được vai trò quan trọng của yếu tố này, nhà trường cần có kế hoạch để không ngừng cải thiện điều kiện cơ sở vật chất của mình như: 

· Củng cố, nâng cấp, mở rộng hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm - thực hành - thực tập, thư viện; bám sát yêu cầu cúa các đề cương môn học để chuẩn bị các học liệu được coi là bắt buộc ghi trong đề cương môn học. 

· Tăng cường khả năng khai thác các tiện ích của mạng nội bộ, mở rộng nguồn tư liệu điện tử, thiết bị dạy học… bằng cách ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin hiện đại. 


Ngoài các điều kiện về cơ sở vật chất, khi xem xét các điều kiện phục vụ hoạt động tự học, các nhà quản lý cũng cần quan tâm tới các điều kiện phục vụ, thái độ phục vụ người học của các bộ phận chuyên trách, các chính sách hỗ trợ của nhà trường để tạo cho người học một môi trường học tập tốt nhất. 

2. So sánh đào tạo theo niên chế với đào tạo theo tín chỉ

Học theo niên chế: là học theo đơn vị là năm học, mỗi chương trình học của một ngành học được quy định học trong một số năm nhất định. Người học (học sinh, sinh viên, sau đây gọi chung là SV) phải hoàn thành một số lượng kiến thức ấn định bắt buộc trong năm học đó, các khối kiến thức học được bố trí theo một tỷ lệ nhất định với đơn vị đo là đơn vị học trình.

Đào tạo theo tín chỉ không tổ chức theo năm học mà theo học kỳ. Một năm học có thể tổ chức đào tạo từ 2 đến 3 học kỳ, mỗi chương trình đào tạo của một ngành học nhất định không tính theo năm mà tính theo sự tích lũy kiến thức của người học, người học tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho một ngành học thì được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được ra trường. 

Có thể thấy rằng sự khác nhau cơ bản giữa hai hình thức học tập tập trung các nội dung sau: (1) Tôn chỉ/ tiêu chí học tập; (2) Chương trình học; (3) Phương pháp đánh giá kết quả học tập; (4) Phương pháp học. Dựa vào việc phân tích các nội dung này sẽ giúp người học/SV, giảng viên thấy rõ sự khác biệt nhờ đó sẽ có phương pháp học tập và giảng dạy thích hợp khi triển khai đào tạo tín chỉ toàn trường. 

Đã có những nghiên cứu so sánh đào tạo theo niên chế với đào tạo theo tín chỉ. Ở đây giới thiệu so sánh dựa trên nghiên cứu của Lê Văn Hảo [4].

	Niên chế
	Tín chỉ

	(1) Triết lý/tôn chỉ giáo dục ĐH

	Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cao và các phẩm chất cần thiết
	Cung cấp nguồn nhân lực có năng lực và tính thích nghi cao, khả năng học tập suốt đời trên cơ sở phát huy tính tự chủ của người học, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa trong liên thông đào tạo và sử dụng lao động

	Đào tạo thiên về hàn lâm, chuyên sâu
	Hướng đến 4 trụ cột giáo dục của UNESCO đề ra năm 1996 (Học để biết, Học để làm, Học cách chung sống, Học làm người)

	(2) Tính tự chủ của người học

	Tất cả SV đều cùng học theo một tiến độ chung.
	Mỗi SV có thể tự xây dựng một tiến độ học tập riêng trong khung thời gian cho phép đối với bậc học tương ứng

	Chương trình học là như nhau đối với tất cả SV, không có sự lựa chọn môn học.
	Mỗi SV có thể chọn lựa môn học thích hợp với sở thích, khả năng trong số các môn học tự chọn

	(3) Yêu cầu liên thông

	Các môn học trong phạm vi một ngành học có tính liên thông 
	Các môn học trong phạm vi một trường có tính liên thông, hướng đến liên thông với các trường khác

	Các bậc học trong phạm vi một ngành học có tính liên thông 
	Các bậc học trong phạm vi một trường có tính liên thông, hướng đến liên thông với các trường khác trong và ngoài nước

	(4) Chương trình học

	Căn cứ chủ yếu về thời gian để xây dựng chương trình: Thời gian SV có thể tham gia học tập trong 1 HK/NH 
	Căn cứ về thời gian để xây dựng chương trình: Khối lượng làm việc của SV (student workload) trong 1 HK/NH

	Thời gian học tập của SV được xác định bằng thời lượng SV phải lên lớp, thực hành, thực tập, … 
	Khối lượng làm việc của SV được xác định bằng thời lượng SV phải lên lớp, thực hành, thực tập, … và thời gian cần thiết để tự nghiên cứu, tự học

	Được thiết kế theo cấu trúc môn học và theo mục tiêu đào tạo của ngành 
	Được thiết kế theo cấu trúc mô đun và đáp ứng khả năng liên thông, lắp ghép giữa các ngành

	Được thiết kế để cho cùng một đầu ra (VD: Cử nhân/kỹ sư) 
	Được thiết kế để có thể có hơn một đầu ra (VD: Cử nhân/kỹ sư thiên về thực hành hoặc nghiên cứu)

	Tổ chức đào tạo theo năm học: mỗi năm có 2 HK 
	Tổ chức đào tạo theo HK: mỗi năm có 2-4 HK

	Độ dài của chương trình học được tính theo năm 
	Độ dài của chương trình học được tính theo TC

	Chương trình ĐH (phổ biến) có khoảng 200 đvht, chương trình CĐ có khoảng 150 đvht (1đvht = 15 tiết, mỗi tiết = 45ph)
	Chương trình ĐH (phổ biến) có khoảng 120 TC, chương trình CĐ có khoảng 90 TC (1 TC = 15 giờ tín chỉ; 1 giờ tín chỉ = 50-60ph)

	SV phải hoàn thành khối lượng học tập tính theo năm học 
	SV phải hoàn thành khối lượng học tập tính theo tín chỉ. Năm học của SV được xác định theo tổng số TC đã tích lũy. Ví dụ: SV năm I: tích lũy dưới 30 TC; SV năm II: từ 30 đến dưới 60 TC; SV năm III: từ 60 đến dưới 90 TC; SV năm IV: từ 90 đến dưới 120 TC

	Các môn học cơ bản được xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo 
	Các môn học cơ bản được xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu của nhóm ngành đào tạo

	Không có môn học tự chọn 
	Có các môn học tự chọn: môn tự chọn chính, môn tự chọn tự do, môn dự thính

	Các môn học được xây dựng chủ yếu dựa trên năng lực của đội ngũ GV 
	Các môn học được xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu xã hội và thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu quốc tế hóa trong sử dụng lao động

	(5) Phương pháp giảng dạy

	Ít nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của người học 
	Đặt nặng yêu cầu lấy người học/ sự học làm trung tâm

	GV sử dụng các PPGD sao cho SV chủ yếu làm việc tại lớp (vì SV không có nhiều thời gian tự học) 
	GV sử dụng các PPGD sao cho SV phải sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp để tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm

	GV sử dụng các PPGD không yêu cầu đến tính đa dạng (về ngành học) của SV 
	GV cần quan tâm đến tính đa dạng (về ngành học) của SV khi sử dụng các PPGD (vì SV học khác ngành có thể học chung một lớp môn học)

	(6) Phương pháp học tập

	SV không cần đăng ký kế hoạch học tập, không cần quan tâm lựa chọn môn học và xây dựng tiến độ học tập riêng 
	SV cần đăng ký kế hoạch học tập cho từng HK, phải biết lựa chọn môn học và tiến độ học tập sao cho phù hợp với sở thích, năng lực và hoàn cảnh riêng

	SV cần lên lớp đầy đủ hoặc đạt tỷ lệ lên lớp tối thiểu 
	SV cần thõa mãn yêu cầu lên lớp (tính chuyên cần) đối với mỗi môn học

	SV chủ yếu hoàn thành các nhiệm vụ học tập cá nhân được GV giao 
	SV cần tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm nhiều hơn ngoài thời gian lên lớp (1 TC cần khoảng 30 tiết tự học)

	Không đặt nặng yêu cầu SV đọc tài liệu trước khi đến lớp
	SV cần đọc tài liệu trước khi đến lớp (vì GV không giảng giải cặn kẽ tất cả nội dung)

	Ít đặt nặng yêu cầu về các kỹ năng mềm 
	SV phải đạt được các kỹ năng mềm

	SV tuân thủ lịch học và thi chung của lớp 
	SV thực hiện lịch học và thi của cá nhân

	SV chủ yếu học theo một ngành nhất định 
	SV có thể dễ dàng học một lúc 2 ngành

	(7) Phương pháp đánh giá học tập

	Kết quả học tập được đánh giá theo NH. Nếu SV nào không đạt yêu cầu học tập đối với một năm học thì có thể phải học lại năm học đó (lưu ban) 
	Kết quả học tập được đánh giá theo tổng số TC đã tích lũy. SV bị buộc thôi học nếu không đạt được điểm trung bình chung tích lũy nào đó sau một giai đoạn nhất định

	SV phải thi đạt tất cả các môn học qui định 
	SV cần đạt đủ số TC và điểm trung bình chung tích lũy qui định theo từng năm và cả khóa

	Sử dụng thang điểm 10 (hoặc 100) và đề cao cách tính điểm tuyệt đối
	Sử dụng thang điểm 4 kết hợp thang điểm chữ, cho phép cách tính điểm tương đối

	Xem trọng các kỳ thi hết môn (chiếm 70- 100% điểm môn học) 
	Xem trọng đánh giá quá trình (chiếm cỡ 50% điểm môn học)

	(8) Tuyển sinh

	Tuyển sinh vào đầu mỗi NH 
	Có thể tuyển sinh theo HK

	SV khó được chuyển ngành, chuyển trường 
	SV được chuyển ngành, chuyển trường trên cơ sở các ngành/trường đáp ứng các yêu cầu về liên thông

	(9) Quản lý SV 

	SV được quản lý và sinh hoạt chủ yếu theo lớp NH, theo khoa 
	SV được quản lý học tập theo lớp môn học, được khuyến khích tham gia các sinh hoạt chung của khoa, trường

	Hồ sơ học tập SV chủ yếu được trích xuất từ kết quả học tập chung của lớp NH 
	Hồ sơ học tập SV mang tính cá thể, cần được theo dõi riêng

	SV được tư vấn chủ yếu bởi GVCN 
	SV được tư vấn bởi CVHT, chuyên gia tâm lý


Ghi chú: Theo các quy định của Bộ GD ĐT [1], cách tính điểm học phần trong đào tạo tín chỉ và đào tạo theo niên chế có sự khác nhau; cụ thể là:

	Thang điểm 10
	Thang điểm chữ
	Thang điểm 4
	Xếp hạng

	(8,5 - 10)
	A
	4
	Giỏi

	(7,0 - 8,4)  
	B
	3
	Khá

	(5,5 - 6,9)
	C
	2
	Trung bình

	(4,0 - 5,4)
	D
	1
	Yếu/Ko đạt

	dưới 4,0
	F
	0
	Kém


3. Một số công việc cần làm để chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ

3.1 Đồng thuận trong nhận thức: Vì sao phải triển khai đào tạo theo tín chỉ?

3.2 Thiết kế/phát triển hoặc kết cấu lại chương trình đào tạo hiện hành theo tín chỉ

3.3 Tổ chức đào tạo theo tín chỉ như thế nào? Có gì khác so với tổ chức đào tạo theo niên chế? (tổ chức để người học đăng ký học theo từng học kỳ)

3.4 Phương pháp dạy, phương pháp học trong học chế tín chỉ có gì cần đổi mới/thay đổi? (chú ý nguyên tắc 3C: phát huy tính chủ động của người học; chú trọng dạy cách học; khai thác CNTT và TT trong dạy học)

3.5 Đánh giá kết quả học tập trong học chế tín chỉ có gì khác so với đánh giá kết quả học tập theo niên chế (kết hợp đánh giá quá trình với đánh giá kết thúc)

3.6 Chuẩn bị điều kiện và lộ trình thực hiện đào tạo theo tín chỉ như thế nào? 

4. Thảo luận

4.1 Nội dung thảo luận

(1). Lập sơ đồ mối liên hệ giữa các khái niệm: Tín chỉ và đơn vị học trình; Môn học, học phần và mô đun; Nghề và việc làm

(2). Bản chất của đào tạo theo tín chỉ là gì?

(3). Đào tạo theo tín chỉ có gì giống và khác với đào tạo truyền thống (theo niên chế)

(4). Tại sao cần chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ? Để chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ cần làm những công việc gì? Theo lộ trình nào?
4.2 Tổ chức chực hiện

a) Làm việc cá nhân: Học viên tham khảo tài liệu, trả lời các vấn đề theo cách hiểu và kinh nghiệm của mình

b) Làm việc nhóm: Học viên trình bày và thảo luận trong nhóm học tập về kết quả bước a) nói trên

c) Làm việc chung cả lớp bồi dưỡng: Học viên đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc ở bước b) nói trên, lớp thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm

Giảng viên tổng kết và rút ra kết luân chung về các vấn đề thảo luận.

Bài 2. XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THEO TÍN CHỈ

(4 giờ = 1 LT + 3 TH/TL)

A. Mục tiêu

Học xong bài này, học viên có thể

· Xây dựng được đề cương học phần cụ thể đang đảm nhận phù hợp với đào tạo theo tín chỉ

· Tự giác thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng;

· Chấp nhận, hứng thú tìm hiểu và áp dụng về đào tạo theo tín chỉ tại cơ sở giáo dục của mình.

B. Nội dung

1. Giới thiệu chung về đề cương học phần

1.1 Đề cương học phần trong đào tạo theo tín chỉ

Đề cương học phần còn được gọi là đề cương chi tiết học phần hay đề cương môn học/mô đun, sau đây gọi chung là đề cương học phần (ĐCHP).

Theo từ điển Wikipedia, đề cương chi tiết học phần là bản tóm tắt cung cấp những thông tin cần thiết về học phần như: làm thế nào, ở đâu và khi nào có thể liên hệ được với giảng viên và trợ giảng; một phác thảo về lịch trình tiến độ thực hiện trong học phần; lịch trình kiểm tra và hạn nộp các bài tập, tiểu luận; cách đánh giá điểm học phần; những quy ước cụ thể giữa giảng viên với lớp học,… Nói chung, nó được viết kiểu mô tả và phải được cung cấp cho người học trong buổi học đầu tiên để chắc chắn rằng mục tiêu và phương pháp để thực hiện mục tiêu học phần phải được rõ ràng; đó là nội dung tóm tắt của học phần; được xem là hợp đồng bất thành văn giữa giảng viên và sinh viên, trong đó đưa ra những mục tiêu học tập của môn học, kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu đó. 

Theo ĐH quốc gia Hà Nội, “Đề cương môn học là tài liệu cung cấp những thông tin xung quanh môn học và về môn học cho học viên, trong đó việc mô tả những nội dung giảng dạy và trình tự mà những nội dung này được dạy là hai phần chính yếu”.
Theo ĐH Huế, “Đề cương chi tiết học phần là tài liệu chứa những thông tin cần thiết về một học phần cụ thể để các cấp quản lý đào tạo, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện quá trình tổ chức giảng dạy và học tập một học phần theo phương thức đào tạo tín chỉ. Đề cương chi tiết học phần do giảng viên biên soạn, Hiệu trưởng các trường/Trưởng khoa Giáo dục thể chất (gọi chung Hiệu trưởng) duyệt và thông báo cho sinh viên trước khi tổ chức giảng dạy học phần”.

Theo ĐH An Giang (2013), “Đề cương chi tiết học phần là bản hợp đồng ghi nhớ giữa giảng viên và sinh viên, trong đó thể hiện toàn bộ kế hoạch giảng dạy và học tập học phần, thông qua đó quá trình dạy và học được tiến hành theo đúng lộ trình đã được đặt ra, nhằm giúp sinh viên nâng cao tính tự học và tự nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất có thể trong học tập”.

Theo Đoàn Thị Minh Trinh và các tác giả từ ĐH quốc gia Tp Hồ Chí Minh: “Đề cương môn học là một bản mô tả chi tiết, thể hiện đầy đủ và rõ ràng các thông tin về môn học như mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra môn học, nội dung chương trình giảng dạy, cách thức tiến hành chương trình giảng dạy, phương pháp đánh giá, giúp cho giảng viên và sinh viên định hướng quá trình dạy và học của mình để đạt được mục tiêu môn học” (9, trang 149).

Và theo Thông tư 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn biên soạn đề cương chi tiết học phần phải bao gồm các nội dung sau:

(1) Tên học phần/môn học, tổng tín chỉ TC/ĐVHT (số TC/ĐVHT lý thuyết, số TC/ĐVHT thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận);

(2) Bộ môn phụ trách giảng dạy;

(3) Mô tả học phần: trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần/môn học, kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên, quan hệ với các học phần/môn học khác trong chương trình đào tạo;

(4) Mục tiêu học phần/môn học: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học học phần đó (về mặt lý thuyết, thực hành). Cách thức xây dựng như chuẩn đầu ra;

(5) Nội dung học phần/môn học: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để sinh viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu tham khảo nào, ở đâu;

(6) Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học phần/môn học;

(7) Phương pháp đánh giá học phần/môn học, trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá.

Chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, các cơ sở giáo dục đại học đã xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết học phần dựa trên mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo đã công bố.

Khảo cứu quy định của một số cơ sở giáo dục đại học về xây dựng đề cương chi tiết học phần và đề cương chi tiết học phần dã được công bố trên internet cho thấy: sự khác nhau giữa các đề cương chi tiết học phần này chủ yếu là ở các nội dung về mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra, nội dung giảng dạy và tiến trình học tập học phần trong học kỳ.

Tóm lại:

a) Đề cương này đòi hỏi phải được xây dựng trên cơ sở mục tiêu của và chuẩn đầu ra của CTĐT cũng như mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần, thậm chí phải thể hiện cho đến từng chương/bài của học phần; do đó nó cho phép các cấp quản lý có thể kiểm soát được chất lượng của quá trình đào tạo một ngành học theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT đã công bố (tránh tình trạng bỏ sót, thừa, cao/thấp so với mục tiêu và chuẩn đầu ra đã xây dựng và công bố).

Đề cương này cần được cập nhật, điều chỉnh theo định kỳ trên cơ sở khảo sát các bên liên quan (cán bộ quản lý, giảng viên, cựu SV, doanh nghiệp/cơ sở sử dụng nhân lực tốt nghiệp ngành đào tạo, ...) để có được thông tin chính xác về mức độ đạt được đối với từng chuẩn đầu ra của CTĐT cũng như đối với từng học phần trong CTĐT.

b) Đề cương chi tiết học phần phải được trao đổi giữa giảng viên và sinh viên trước khi học học phần để cùng chủ động xác định và điều chỉnh kế hoạch dạy và học một cách thống nhất.

c) Với mục đích tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và rèn luyện năng lực tự học của sinh viên, đề cương học phần cần tập trung thể hiện rõ: chuẩn đầu ra, nội dung giảng dạy, tiến trình học tập trong học kỳ và quy định về đánh giá kết quả học tập học phần.

Thiết kế đề cương chi tiết học phần phải đảm bảo nhất quán giữa ba thành phần chính yếu: chuẩn đầu ra, các hoạt động dạy và học, và đánh giá.

d) Điều kiện thực hiện: phải có mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT để đối sánh.
1.2 Phân biệt đề cương học phần theo tín chỉ với chương trình chi tiết môn học/môđun

Có thể tóm tắt về cấu trúc của đề cương học phần trong đào tạo theo tín chỉ (ĐCHP) với chương trình chi tiết môn học (CTCTMH)/môđun như bảng 2.1.

Bảng 2.1 Tóm tắt về đặc điểm của ĐCHP theo tín chỉ với CTCTMH/môđun

	ĐC học phần theo tín chỉ
	CTCT môn học
	CTCT môđun

	- Thường được cấu trúc theo các chủ đề, số lượng chủ đề thường phụ thuộc vào số tuần trong một học kỳ

- Thể hiện kế hoạch dạy, học và đánh giá theo từng tuần; 

- Quy định rõ hoạt động tự học và đánh giá kết quả học tập của SV
	- Thường được cấu trúc theo các Phần --> Chương --> Bài,... theo logic khoa học tương ứng

- Môn học có thể gồm một hoặc một số học phần


	- Thường được cấu trúc theo các đơn nguyên học tập/bài học, gồm: các bài  lý thuyết; các bài thực hành; các bài tích hợp (chủ yếu là với ý nghĩa tích hợp giữa lý thuyết với thực hành);

- Thường áp dụng cho các học phần thuộc chuyên môn




1.3 Nội dung và yêu cầu đối với đề cương học phần theo tín chỉ

Ở đây đề xuất bổ sung một nội dung so với 7 nội dung theo quy định của Bộ GD ĐT đã nêu ở trên; đó là thể hiện kế hoạch tổ chức dạy học học phần. Do đó, nội dung đề cương học phần theo tín chỉ có 8 nội dung ssu:

(1) Thông tin chung về học phần
(2) Thông tin về giảng viên
(3) Mục tiêu của học phần

(4) Nội dung học phần

(5) Kế hoạch tổ chức dạy học
(6) Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

(7) Phương pháp dạy học
(8) Học liệu
Trên cơ sở tham khảo các tài liệu về đánh giá chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục, có thể đề xuất các tiêu chí đánh giá ĐCHP của chương trình đào tạo. Mỗi tiêu chí được chia thành hai mức độ (mức 2 cao hơn mức 1). Để đạt được mức độ 2, ĐCHP cần đạt mức độ 1 và đạt các yêu cầu mức độ 2, mỗi mức độ có kèm theo các minh chứng [5].

Tiêu chí 1. Thông tin chung về học phần (bảng 2.2)


Có đầy đủ các thông tin chung về môn học như tên học phần, mã số của học phần, số tín chỉ, môn học bắt buộc hay tự chọn, điều kiện tiên quyết, địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách học phần. Các yêu cầu của học phần rõ ràng và cụ thể (về sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các quy định về thời hạn, số lượng và chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…).

Bảng 2.2  Thông tin chung về học phần

	Mức
	Nội dung
	Minh chứng

	Mức 1
	Có các thông tin chính xác về tên học phần, mã số của học phần, số tín chỉ, học phần bắt buộc hay tự chọn, điều kiện tiên quyết, địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách học phần
	Văn bản ĐCHP, trong đó có các thông tin về học phần

	Mức 2
	Có đầy đủ và chính xác các thông tin về học phần theo yêu cầu của các cấp quản lý. Có tên học phần bằng tiếng Anh. Mã số của học phần được kí hiệu theo trình độ môn học. Các yêu cầu của học phần được trình bày rõ ràng và đầy đủ.
	- Văn bản ĐCHP, trong đó có đầy đủ và chính xác các thông tin và yêu cầu về học phần;

- Chương trình đào tạo của ngành;

- Văn bản quy định mã số học phần;




Tiêu chí 2. Thông tin về giảng viên (bảng 2.3)

Có đầy đủ các thông tin về họ tên giảng viên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email. Và các hướng nghiên cứu chính, kết quả nghiên cứu về lĩnh vực giảng dạy, thời gian biểu làm việc tại trường/khoa.
Bảng 2.3 Thông tin về giảng viên

	Mức
	Nội dung
	Minh chứng

	Mức 1
	Có các thông tin chính xác về họ tên giảng viên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email.
	Văn bản ĐCHP, trong đó có các thông tin về giảng viên

	Mức 2
	Có đầy đủ và chính xác các thông tin về giảng viên theo yêu cầu của các cấp quản lý. Có các hướng nghiên cứu chính, kết quả nghiên cứu về lĩnh vực giảng dạy, thời gian biểu làm việc tại trường/khoa.
	- Văn bản ĐCHP, trong đó có đầy đủ các thông tin về giảng viên;

- Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo;

- Các công trình khoa học của giảng viên về lĩnh vực giảng dạy;

- Thời khoa biểu của đơn vị.


Tiêu chí 3. Mục tiêu của học phần (bảng 2.4)


Mục tiêu của học phần bảo đảm tính khả thi và phù hợp với mục tiêu chung của ngành đào tạo. Các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng và thái độ được nêu đầy đủ và rõ ràng. Mục tiêu về kiến thức được viết cho từng nội dung học phần. Mục tiêu về kĩ năng được viết cho từng bài tiểu luận, bài tập và thực hành. Xác định được mức độ của các kiến thức, kĩ năng và thái độ mà người học được trang bị sau khi học xong học phần.

Bảng 2.4  Mục tiêu của học phần
	Mức
	Nội dung
	Minh chứng

	Mức 1
	Mục tiêu của học phần bảo đảm tính khả thi và phù hợp với mục tiêu chung của ngành đào tạo; bao gồm các mục tiêu chung về kiến thức, kĩ năng và thái độ
	- Văn bản ĐCHP, trong đó có mục tiêu của học phần;

- Văn bản mục tiêu của ngành đào tạo.

	Mức 2
	Mục tiêu về kiến thức được viết cho từng nội dung học phần. Mục tiêu về kĩ năng được viết cho từng bài tiểu luận, bài tập và thực hành. Xác định được mức độ của các kiến thức, kĩ năng và thái độ mà người học được trang bị sau khi học xong học phần
	- Văn bản ĐCHP, trong đó có mục tiêu của từng nội dung học phần;

- Các văn bản đánh giá ĐCHP của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sử dụng sinh viên tốt nghiệp.


Tiêu chí 4. Nội dung học phần (bảng 2.5)


Nội dung chi tiết học phần cần đầy đủ tên các chương, mục, tiểu mục. Nội dung học phần đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần, phù hợp với trình độ và tâm lí của người học. Nội dung học phần cần đảm bảo tính khả thi, kế thừa, hợp lí, cập nhật và thực tiễn.


- Khả thi: Phù hợp với trình độ người học, phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên... của cơ sở đào tạo.


- Kế thừa: Học phần có nội dung kế thừa để phát triển các kiến thức học được từ bậc học trước và các học phần đã học trong chương trình đào tạo.


- Hợp lý: Tỉ lệ nội dung giữa lí thuyết, thực hành và tự học được phân bổ hợp lí theo mục tiêu học phần.


- Cập nhật: Nội dung học phần hiện đại, tạo điều kiện cho người học tiếp cận với tri thức mới nhất của khu vực và thế giới cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam.


- Thực tiễn: Nội dung học phần cung cấp cho người học các kiến thức đáp ứng yêu cầu của người học, yêu cầu của ngành học.
Bảng 2.5 Nội dung học phần
	Mức
	Nội dung
	Minh chứng

	Mức 1
	Nội dung học phần đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kĩ năng và thái độ của trình độ đào tạo. Nội dung học phần đảm bảo tính khả thi, kế thừa và hợp lí. Nội dung học phần  đã được cập nhật trong phạm vi quốc gia.
	- Văn bản ĐCHP trong nước đã được tham khảo để biên soạn ĐCHP;

- Danh mục cơ sở vật chất: phòng học, trang thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập của đơn vị

- Đề cương của học phần tiên quyết;

- Đề cương của học phần kế tiếp;

- Danh sách giảng viên giảng dạy học phần;

- Các văn bản nhận xét về tính cân đối của học phần

	Mức 2
	Nội dung học phần đảm bảo tính đặc thù, thực tiễn và cập nhật trong phạm vi khu vực hoặc quốc tế.
	- Văn bản ĐCHP nước ngoài đã được tham khảo để biên soạn ĐCHP;

- Văn bản về các yêu cầu của ngành học;

- Các văn bản đánh giá ĐCHP của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sử dụng sinh viên tốt nghiệp.


Tiêu chí 5. Kế hoạch tổ chức dạy học (bảng 2.6)


Kế hoạch tổ chức dạy học cần được thể hiện rõ kế hoạch chung cho cả học kỳ và kế hoạch cụ thể cho từng tuần. Kế hoạch cụ thể được chia theo từng tuần cho từng nội dung bao gồm hình thức tổ chức dạy học, thời gian, địa điểm, nội dung chính và các yêu cầu đối với sinh viên. Tổng thời lượng và tỉ lệ thời lượng lí thuyết/thực hành/tự học của học phần theo đúng chương trình đào tạo đã được ban hành. Số giờ tín chỉ của từng hoạt động (số giờ lí thuyết, bài tập, thảo luận, thực hành, tự học...) được ghi rõ cho từng chương, mục của học phần.

Bảng 2.6  Kế hoạch tổ chức dạy học

	Mức
	Nội dung
	Minh chứng

	Mức 1
	Phân chia thời lượng học phần theo đúng các quy định của chương trình đã ban hành. Kế hoạch tổ chức dạy học được thể hiện cho từng tuần.


	- Văn bản ĐCHP có kế hoạch tổ chức dạy học theo từng tuần;

- Văn bản chương trình đào tạo trong đó có ghi rõ thời lượng của từng học phần;

- Văn bản quy định chung về nguyên tắc phân chia thời lượng của các học phần.

	Mức 2
	Kế hoạch tổ chức dạy học được thể hiện cụ thể đến từng giờ tín chỉ

Số giờ tín chỉ của từng hoạt động được ghi rõ cho từng chương, mục của học phần

Các yêu cầu đối với sinh viên được nêu chi tiết ở từng nội dung của mỗi giờ tín chỉ
	- Văn bản ĐCHP có kế hoạch tổ chức dạy học theo từng giờ tín chỉ;

- Các văn bản đánh giá ĐCHP của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sử dụng sinh viên tốt nghiệp.


Tiêu chí 6. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần (bảng 2.7)


Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần bao gồm các đánh giá về việc tham gia học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu, hoạt động theo nhóm, kiểm tra - đánh giá giữa kì, cuối kì. Thời gian kiểm tra - đánh giá được nêu rõ ràng, cụ thể. Phân rõ trọng số cho từng nội dung kiểm tra - đánh giá (điểm chuyên cần, các bài thi giữa và cuối kì, bài tập nhóm, bài tập cá nhân). Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập cần đảm bảo tính khoa học, khách quan, chính xác và đa dạng.

· Khoa học: Hình thức và nội dung kiểm tra - đánh giá khoa học, phù hợp với mục tiêu, nội dung và thang điểm của học phần.

· Khách quan: Sử dụng các công cụ đánh giá khách quan đối với kiến thức người học tiếp thu được.

· Chính xác: Sử dụng các công cụ đánh giá chính xác và có kế hoạch đánh giá quá trình người học tiếp thu kiến thức theo mục tiêu học phần.

· Đa dạng: Sử dụng linh hoạt các loại hình kiểm tra - đánh giá như vấn đáp, bài viết, tự luận, trắc nghiệm khách quan, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận, đồ án...

Bảng 2.7 Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
	Mức
	Nội dung
	Minh chứng

	Mức 1
	Đảm bảo tính khoa học và khách quan. Tuân thủ theo đúng quy chế đào tạo của cơ sở đào tạo và các văn bản quy định về kiểm tra - đánh giá.
	- Văn bản ĐCHP có ghi rõ hình thức kiểm tra - đánh giá;

- Các văn bản quy định về kiểm tra đánh giá;

- Các công cụ sử dụng để kiểm tra đánh giá;

- Quy chế đào tạo đại học của Bộ GD&ĐT/Bộ LĐ-TB-XH.

	Mức 2
	Đảm bảo tính chính xác và đa dạng. Có đầy đủ các tiêu chí đánh giá các loại bài kiểm tra. Phân rõ trọng số cho từng nội dung kiểm tra - đánh giá.


	- Văn bản kế hoạch đánh giá quá trình người học tiếp thu học phần;

- Văn bản các tiêu chí đánh giá các loại bài kiểm tra;

- Ngân hàng câu hỏi sử dụng để đánh giá.


Tiêu chí 7. Phương pháp dạy học (bảng 2.8)

Bảng 2.8 Phương pháp dạy học

	Mức
	Nội dung
	Minh chứng

	Mức 1
	Phương pháp dạy học triển khai ghi trong ĐCHP phù hợp với hình thức tổ chức dạy học, hình thức và yêu cầu kiểm tra - đánh giá, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Phương pháp dạy học chủ yếu theo các phương pháp truyền thống. 
	- Văn bản ĐCHP có ghi rõ phương pháp dạy học;

- Tập bài giảng.



	Mức 2
	Phương pháp dạy học đa dạng, coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng thực hành; tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm và ứng dụng.


	- Kịch bản giờ lên lớp;

-Tập bài giảng có sử dụng powerpoint/overhead hoặc các phần mềm khác;

- Văn bản về nhiệm vụ của giảng viên, sinh viên theo từng hoạt động dạy học;

- Tập bài kiểm tra có lời giải;

- Các tài liệu hỗ trợ cho dạy học;

- Phần mềm chuyên dụng ;

- Các tài liệu minh hoạ khác.


Phương pháp dạy học triển khai ghi trong ĐCHP phù hợp với mục tiêu, đặc điểm học phần, hình thức tổ chức dạy học, hình thức và yêu cầu kiểm tra - đánh giá, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, khả năng tiếp thu của sinh viên. Phương pháp dạy học đa dạng, coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, rèn luyện kĩ năng thực hành; tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm và ứng dụng.

Tiêu chí 8. Học liệu (bảng 2.9)


Học liệu đầy đủ, đa dạng, có nội dung cập nhật và phù hợp với mục tiêu của học phần.

· Đầy đủ: Có ĐCHP, bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo giao cho người học tự nhân bản. Học liệu được phân rõ thành hai loại: học liệu bắt buộc và học liệu khuyến khích nghiên cứu thêm.

· Cập nhật: Các học liệu có nội dung cập nhật nhất trong lĩnh vực chuyên môn.

· Phù hợp: Nội dung các học liệu phù hợp với mục tiêu, nội dung và yêu cầu của học phần.

· Đa dạng: Học liệu đa dạng như giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, ebook, băng hình... từ nhiều nguồn cung cấp. Các địa chỉ cung cấp học liệu rõ ràng và người học có thể tìm được tài liệu dễ dàng.

Bảng 2.9  Học liệu

	Mức
	Nội dung
	Minh chứng

	Mức 1
	Có ĐCHP, đề cương bài giảng và   một số tài liệu tham khảo khác. Tối thiểu có các học liệu bắt buộc theo quy định của các cấp quản lý
	- Văn bản ĐCHP;

- Đề cương bài giảng;

- 1 học liệu bắt buộc.

	Mức 2
	Có giáo trình và nhiều tài liệu tham khảo đa dạng với nội dung cập nhật, đáp ứng mục tiêu học phần. Tài liệu tham khảo có ghi rõ các phần hoặc các trang quan trọng.


	- Giáo trình;

- Tài liệu tham khảo nước ngoài;

- E-book, băng hình, bài giảng điện tử;

- Địa chỉ Webside công bố học liệu;

- Các địa chỉ khác cung cấp học liệu;

- Các tài liệu tham khảo khác.


Cách xếp loại đề cương học phần


Tiêu chí đạt mức 1 được tính là 1 điểm, đạt mức 2 được tính là 2 điểm, chưa đạt mức 1 được tính 0 điểm. Điểm đánh giá ĐCHP là tổng điểm của 8 tiêu chí nói trên. Cách xếp loại như sau:

· Xuất sắc: 15 đến 16 điểm;

· Tốt: 13 đến 14 điểm và không có tiêu chí 0 điểm;

· Khá: 11 đến 12 điểm và không có tiêu chí 0 điểm;

· Đạt: 8 đến 10 điểm và không có tiêu chí 0 điểm;

· Không đạt: Có tiêu chí bị điểm 0

2. Thực hành và thảo luận

2.1 Nội dung thực hành và thảo luận

(1). Thiết kế đề cương học phần/môn học/mô đun đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ (chọn học phần/môn học/mô đun do mình đảm nhận)

(2). Trình bày và thảo luận đề cương môn học/học phần/mô đun vừa thiết kế

2.2 Tổ chức thực hiện

(1). Thiết kế đề cương học phần/môn học/mô đun đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ (chọn học phần/môn học/mô đun do mình đảm nhận)

Giảng viên có thể giới thiệu một số form đề cương môn học để học viên tham khảo

a) Làm việc cá nhân: 

- Mỗi học viên sưu tầm 2 đề cương chi tiết học phần để nghiên cứu

- Mỗi học viên chọn xây dựng đề cương học phần theo tín chỉ cho một môn học/học phần/mô đun do mình đảm nhận;

b) Làm việc theo nhóm: Mỗi học viên trình bày kết quả ở bước a) trước nhóm và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm

(2). Trình bày và thảo luận đề cương học phần/môn học/mô đun vừa thiết kế

a) Làm việc theo lớp bồi dưỡng: Mỗi nhóm học viên trình bày kết quả ở bước b) trước lớp bồi dưỡng và thảo luận,, chia sẻ kinh nghiệm


b) Giảng viên giải đáp những vấn đề, thắc mắc của học viên và các nhóm, đưa ra những kết luận chung

c) Học viên hoàn thiện đề cương môn học và nộp lại cho giảng viên; giảng viên đánh giá và nộp kết quả cho người quản lý lớp bồi dưỡng.
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